
Học lực HK ĐTBm DT

1 Nguyễn Ngọc Mai Phương 11/09/2009 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Giỏi Tốt 9,9 Toán 11,25 Ba

2 Lộ Thị Bảo Nguyên 01/01/2009 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Giỏi Tốt 9,5 Toán 7,25

3 Huỳnh Thị Hà 24/03/2009 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Giỏi Tốt 9,2 Toán 8,50

4 Phạm Thanh Hoàng 26/03/2009 Nam TH&THCS xã Bình Chương Khá Tốt 8,0 Ngữ Văn 9,50

5 Võ Thị Ny 12/06/2009 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Khá Tốt 8,1 Ngữ Văn 8,75

6 Phan Thị Trà My 10/09/2009 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Khá Tốt 8,8 Ngữ Văn 9,50

7 Trần Vũ Hằng 12/10/2009 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Giỏi Tốt 8,5 Sinh học 16,75 Nhì

8 Trần Vân Anh 02/06/2009 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Giỏi Tốt 8,5 Sinh học 17,50 Nhì

9 Huỳnh Tiến 20/05/2009 Nam TH&THCS xã Bình Chương Giỏi Tốt 8,2 Lịch sử 16,25 Ba

10 Phạm Huy Gia Đạt 06/09/2009 Nam TH&THCS xã Bình Chương Giỏi Tốt 8,1 Lịch sử 10,00

11 Phạm Hồng Long 29/08/2009 Nam TH&THCS xã Bình Chương Khá Tốt 8,0 Lịch sử 15,25 Ba

12 Nguyễn Bá Thiện 22/03/2009 Nam TH&THCS xã Bình Chương Giỏi Tốt 8,0 Lịch sử 10,00

13 Huỳnh Ngọc Tú 13/12/2009 Nam TH&THCS xã Bình Chương Khá Tốt 8,0 Lịch sử 15,25 Ba

14 Trần Tuyết Anh 14/09/2009 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Giỏi Tốt 9,6 Hóa học 10,75

15 Nguyễn Thị Kiều Phương 25/11/2009 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Giỏi Tốt 9,7 Hóa học 10,25

16 Lộ Thị Bảo Nguyên 01/01/2009 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Giỏi Tốt 8,5 Địa lí 16,75 Ba

17 Huỳnh Thị Hà 24/03/2009 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Giỏi Tốt 8,5 Địa lí 16,25 Ba

18 Phạm Chi Long 05/11/2009 Nam TH&THCS xã Bình Chương Giỏi Tốt 8,5 Vật lí 8,50
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19 Phạm Thị Anh Thư 24/03/2009 Nữ TH&THCS xã Bình Chương Giỏi Tốt 8,9 Vật lí 17,50 Ba

20 Châu Phước Thường 01/01/2009 Nam TH&THCS xã Bình Chương Giỏi Tốt 8 Vật lí 12,00

Danh sách này có 20 (Hai mươi) học sinh. Bình Chương, ngày 20 tháng 11 năm 2023

NGƯỜI TỔNG HỢP

VÕ HOÀNG CHƯƠNG


